	Mạch kiến thức
	Số câu; câu số và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	Số câu
	Số điểm

	1.Đọc thành tiếng
- Đọc đúng văn bản, tốc độ phù hợp (khoảng 70 - 80 tiếng trong 1 phút)

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ, nhịp thơ

- Bước đầu thể hiện giọng đọc phù hợp,  nhấn giọng ở một số từ ngữ quan trọng.
	Số câu
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	
	Câu
	 
	 Đọc thành tiếng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Số điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	2.Đọc hiểu văn bản

- Xác định được hình ảnh nhân vật chi tiết trong bài đọc, nêu đúng ý nghĩa chi tiết của hình ảnh trong bài.

- Giải thích được chi tiết đơn giản trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin đơn giản trong bài đọc.

- Hiểu được ý chính của đoạn văn, nội dung bài.
- Biết rút ra bài học, liên hệ được với bản thân, thực tiễn bài học.

- Biết nhận xét về hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết chính trong bài; nêu được ý kiến cá nhân về giá trị của nhân vật, hình ảnh nổi bật trong bài.


	Số câu
	2
	 1
	1 
	 
	 
	1 
	5
	 

	
	Câu
	1, 2
	Đề đọc thành tiếng 
	3 
	 
	 
	 4
	 
	 

	
	Số điểm
	1
	1
	1 
	 
	 
	 1
	 
	4

	3.Kiến thức Tiếng Việt
- Xác định được chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ.
- Sử dụng các từ loại để đặt câu. 

- Mở rộng vốn từ: Dũng cảm
- Nêu đúng tác dụng của dấu gạch ngang trong một liên danh. Biết viết câu có dấu gạch ngang.
	Số câu
	 
	 
	1
	2 
	 
	1 
	4
	 

	
	Câu
	 
	 
	6
	5 , 7
	 
	 8
	 
	 

	
	Số điểm
	 
	 
	0.5
	1 .5
	 
	1 
	 
	3

	Tổng
	Số câu
	2
	2
	2
	2
	0
	2
	10
	 

	
	Số điểm
	1
	4
	1.5
	1.5
	0
	2
	 
	10


